

	   
ĐỀ 1
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Chân trời sáng tạo
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



[bookmark: _GoBack]Câu 1 (3 điểm)
a. Hành động nói là gì? Kể tên một số kiểu hành động nói thường gặp.
b. Chỉ ra hành động nói trong hai câu văn sau?
Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?
                                                                             (Lí Công Uẩn- Chiếu dời đô)
Câu 2: ( 2điểm) Chép lại nguyên văn phần dịch thơ bài thơ “ Đi đường” của Hồ Chí Minh . Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Câu 3: ( 5 điểm). 
Em hãy làm sáng tỏ “Sự bổ ích của những chuyến tham quan du lịch của học sinh”. 



…………………..Hết…………………




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: Ngữ văn – Lớp 8
                                                Đáp án gồm: 02 trang
	Câu
(điểm)
	Ý
	Nội dung
	Thang
điểm

	
Câu 1
(3,0 điểm)
	a
	- Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định
- Một số kiểu hành động nói thường gặp là: hành động trình bày, hành động hỏi, hành động bộc lộ cảm xúc…
( kể đúng được hai hành động đạt 1,0 điểm, nếu chỉ kể được một hành động đạt 0,5 điểm)

	1,0 đ

1,0đ

	
	
b
	Câu 1: Hành động trình bày
	0,5đ

	
	
	                              Câu 2: hành động hỏi
	0,5đ

	
Câu 2
(2,0 điểm)
	
	Học sinh chép lại nguyên văn phần dịch thơ của bài thơ “Đi đường" của Hồ Chí Minh
	1


	
	
	- Học sinh nêu khái quát được nội dung và nghệ thuật bài thơ:
+ Nghệ thuật: Thể thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc
+ Nội dung: Từ việc đi đường núi đó gợi ra chân lí đường đời ; Vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
	
0,5đ

0,5đ

	










Câu 4
(5,0 điểm)
	


	Yêu cầu: Về hình thức:
- Viết đúng kiểu bài nghị luận (có kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm)
- Hành văn trôi chảy.
- Bố cục đầy đủ.
	



	
	Mở bài
	 Nêu được lợi ích của việc tham quan.

	0,5đ

	
	





Thân bài
	* Nêu các lợi ích cụ thể:
- Về thể chất: những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta thêm khỏe mạnh.
- Về tình cảm:  những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta :
+ Tìm thêm được nhiều niềm vui cho bản thân mình;
+có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, với quê hương đất nước
- Về kiến thức: những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta:
+ Hiểu cụ thể hơn sau những điều được học trong trường lớp qua những điều mắt thấy tai nghe;
+ Đưa lại nhiều bài học có thể còn chua có  trong sách vở của nhà trường.
	
1đ

1 đ


2đ





	
	Kết bài
	Khẳng định lại tác dụng của việc tham quan
	0,5 đ







	   
ĐỀ 2
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Chân trời sáng tạo
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



A. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
A. Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ.
B. Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.
C. Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này đến nhà lao khác.
D. Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.
Câu 2. “Minh nguyệt” có nghĩa là gì?
	A.  Trăng soi.
	B. Trăng đẹp.
	C. Trăng sáng.
	D. Ngắm trăng.


Câu 3. Trong bốn kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hàng ngày?
	A. Câu nghi vấn.
	B. Cầu cảm thán.
	C. Cầu cầu khiến.
	D. Câu trần thuật.


Câu 4. “Chiếu dời đô” được sáng tác năm nào?
	A. 958.
	B. 1010.
	C. 1789.
	D. 1858.


Câu 5. Phương tiện dùng để thực hiện hành động nói là gì?
	A. Nét mặt.
	B. Điệu bộ.
	C. Cử chỉ.
	D. Ngôn từ.


Câu 6. Có thể thay thế từ “tấp nập” trong câu “Các bạn đã tấp nập đầu quân” bằng từ nào?
	A. tất bật.
	B. nô nức.
	C. huyên náo.
	D. tấp tểnh.


Câu 7: Hai câu thơ “Chiếc truyền im bến mỏi trở về nằm - Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ” sử dụng biện pháp tu từ gì?
	A. So sánh
	B. Hoán dụ
	C. Ẩn dụ
	D. Nhân hóa


Câu 8. Việc kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự trong văn bản nghị luận có tác dụng như thế nào?
A. Làm cho bài văn nghị luận trở nên cụ thể hơn, sinh động và gợi cảm hơn, do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.
B. Làm cho bài văn nghị luận trở nên chặt chẽ, sắc sảo hơn.
C. Làm cho bài văn nghị luận giàu màu sắc triết lí.
D. Làm cho bài văn nghị luận rõ ràng, mạch lạc và lô-gíc hơn.

B. Phần tự luận (8 điểm):
Câu 9. Em hãy chép thuộc khổ thơ thứ ba bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ và cho biết nội dung, nghệ thuật của bài.
Câu 10. Chứng minh rằng Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi tràn đầy niềm tự hào dân tộc./.



	
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Ngữ văn - Lớp 8



A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	C
	A

	Thang điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25



B. Phần tự luận:(8,0điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	9
	
	Chép thuộc đúng khổ thơ thứ ba bài « Nhớ rừng » của Thế Lữ (10 câu)
	1.0

	
	
	(Mỗi câu đúng 0.1 điểm)
	

	
	
	
	

	
	
	Nội dung : Bài thơ mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt. Bài thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy.
	0.5

	
	
	Nghệ thuật : - Toàn bài thơ là nghệ thuật ẩn dụ hình ảnh con hổ để nói đến tâm trạng nhà thơ cũng là tâm trạng của nhiều thanh niên lúc bấy giờ.
- Thể thơ 8 chữ tự do, nhiều hình ảnh thơ có giá trị biểu cảm, từ láy, động từ
- Nhiều biện pháp tu từ : Điệp từ, điệp cấu trúc, câu hỏi tu từ, liệt kê, câu cảm thán, đối lập tương phản…
	0.5

	10
	Mở bài
	- Giới thiệu tác giả- tác phẩm- đoạn trích
	0.5

	
	
	-Nội dung chính đoạn trích : niềm tự hào dân tộc thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, chân lí về chủ quyền dân tộc và sức mạnh của chân lí, chính nghĩa 
	

	
	Thân bài
	1. Giới thiệu khái quát: - Hoàn cảnh ra đời của bài Cáo
· Vị trí đoạn trích
	1.0

	
	
	2. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi (phân tích 2 câu đầu)
+ Nhân nghĩa theo quan điểm Nho giáo là nói về đạo lí, cách ứng xử và tình thương giữa con người với nhau.
+ Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yên dân” và “trừ bạo”. Yên dân làm cho dân được hưởng thái bình, hạnh phúc. Mà muốn yên dân thì trước tiên phải diệt trừ bọn tàn bạo. Người dân mà tác giả muốn nói ở đây là những người dân Đại Việt đang phải chịu bao đau khổ dưới ách thống trị của giặc Minh. Như vậy khái niệm yêu nước của tác giả gắn liền với chống xâm lược. Nhân nghĩa không những trong quan hệ người với người mà còn có trong quan hệ giữa dân tộc với dân tộc
	1.0

0.25









0.75

	
	
	3. Niềm tự hào về độc lập, chủ quyền dân tộc qua 8 câu tiếp :
+ Tác giả đưa ra những yếu tố cơ bản để xác định chủ quyền của dân tộc : văn hiến, lãnh thổ, phong tục, chủ quyền và lịch sử lâu  đời.
+ Những yếu tố căn bản này, Nguyễn Trãi đã phát biểu hoàn chỉnh quan niệm về quốc gia dân tộc mang tính sâu sắc, toàn diện hơn so với bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc- bài thơ « Sông núi nước Nam ». Bài thơ « Sông núi nước Nam » xác định chủ quyền trên 2 phương diện là chủ quyền và lãnh thổ còn đến Nguyễn Trãi ngoài 2 yếu tố trên ý thức về độc lập dân tộc còn được mở rộng, bổ sung thành các yếu tố mới đó là văn hiến lâu đời, phong tục tập quán riêng, truyền thống lịch sử anh hùng.
+ Nguyễn Trãi tiếp tục phát huy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc qua cách gọi vua nước Nam là đế, nâng vị thế vua nước ta ngang hàng với các triều đại của vua phong kiến Trung Hoa.
+ Nguyễn Trãi còn tiếp tục phát huy niềm tự hào dân tộc sâu sắc mạnh mẽ bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Để tăng sức thuyết phục cho bài cáo, biện pháp so sánh kết hợp với liệt kê cũng tạo cho đoạn văn hiệu quả cao trong lập luận. Tác giả đặt nước ta ngang hàng với các triều đại phong kiến Trung Hoa về nhiều phương diện như trình độ chính trị, văn hóa… Những câu văn biền ngẫu, chạy song song liên tiếp với nhau cũng giúp cho chân lí mà tác giả muốn khẳng định chắc chắn rõ ràng hơn

	2.0

	
	
	4. Sức mạnh của chân lí, chính nghĩa
Tác giả đưa ra những dẫn chứng hùng hồn về sức mạnh của chân lí, của chính nghĩa. Tướng giặc kẻ bị giết, người bị bắt : Lưu Cung thất bại, Triệu Tiết tiêu vong, bắt sống Toa Đô, giết tươi Ô Mã… Những chứng cớ còn ghi rõ ràng trong lịch sử chống xâm lăng của nước Đại Việt
* Đánh giá :
Đoạn trích đúng là bản tuyên ngôn độc lập được thể hiện qua nhiều biện pháp nghệ thuật. Niềm tự hào dân tộc ấy được lưu truyền và có sức ảnh hưởng rộng rãi. ĐÓ là bài ca yêu nước của thế hệ cha ông.
	1.0

	
	Kết bài
	- Khẳng định lại nội dung yêu nước tự hào dân tộc của đoạn trích.
	0.5

	
	
	· Liên hệ thế hệ trẻ, bản thân ngày nay làm gì để xứng đáng truyền thống yêu nước của cha ông
	

	
	
	
	



Chú ý: Trên đây là những gợi ý cơ bản, giáo viên chấm linh hoạt cho điểm học sinh.

--------------------------Hết--------------------------









	   
ĐỀ 3
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Chân trời sáng tạo
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



Câu 1 (2.0 điểm)
Xác định các câu nghi vấn và nêu chức năng của chúng trong các đoạn trích sau:
a. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng … Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư ?
(Lão Hạc / Nam Cao)
b. Một hôm , cô tôi gọi tôi đến bên , cười hỏi :
- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
(Những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng)
Câu 2 (2.0 điểm)
	Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự các từ được in đậm trong đoạn văn sau:
	Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
(Cây tre Việt Nam / Thép Mới)
Câu 3 (6.0 điểm)
	a. Chép lại theo trí nhớ bản phiên âm và dịch thơ tác phẩm Ngắm trăng (Vọng nguyệt) của Hồ Chí Minh (trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8, Tập 2).
b. Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn của Bác qua bài thơ Ngắm trăng.
---------------------------------- Hết ----------------------------------



	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 
Môn: Ngữ Văn 8




Đáp án và thang điểm
	CÂU
	YÊU CẦU
	ĐIỂM

	1.







	a. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng … Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư ?
b. Một hôm , cô tôi gọi tôi đến bên , cười hỏi :
- Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
	
2.0

	
	a. Câu nghi vấn: “Con ng­êi ®¸ng kÝnh Êy b©y giê cũng theo gãt Binh T­ ®Ó cã ¨n ­ ?”. Chức năng: bộc lộ cảm xúc.
	1.0

	
	b. Câu nghi vấn: “Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?”. Chức năng: hỏi.
	1.0

	2.
	Hiệu quả diễn đạt của trật tự các từ in đậm sau:
Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
	
2.0

	
	Cách lựa chọn trật tự từ của tác giả:
- Tạo dựng được hình ảnh cây tre từ vẻ bề ngoài đến tính cách, phẩm chất, từ những nét đẹp dịu hiền đến bản lĩnh cứng cỏi.
- Đúc kết được những phẩm chất đáng quý của cây tre theo trình tự miêu tả trong bài văn.
	
1.0

1.0

	3.











	a. Chép lại theo trí nhớ bản phiên âm và dịch thơ tác phẩm Ngắm trăng (Vọng nguyệt) của Hồ Chí Minh (trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8, Tập 2).
	1.0

	
	- Chép được nguyên tác.
- Chép được bản dịch thơ.
	0.5
0.5

	
	b. Vẻ đẹp tâm hồn của Bác qua bài thơ Ngắm trăng
	5.0

	
	b1. Về kỹ năng
- Biết cách viết bài văn nghị luận văn học. Ưu tiên, khích lệ những bài viết biết cách dùng thao tác so sánh giữa nguyên tác và bản dịch thơ.
- Văn phong trong sáng, trình bày luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có cảm xúc, không mắc các lỗi chính tả, diễn đạt,...
	

	
	b2. Về kiến thức
Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những nội dung sau:
* Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn được tác giả, tác phẩm.
* Thân bài: 
- Bài thơ lấy thi đề quen thuộc – ngắm trăng song ở đây, nhân vật trữ tình lại ngắm trăng trong hoàn cảnh tù ngục. 
- Hai câu đầu diễn tả sự bối rối của người tù vì cảnh đẹp mà không có rượu và hoa để thưởng trăng được trọn vẹn. Đó là sự bối rối rất nghệ sĩ.
- Hai câu sau diễn tả cảnh ngắm trăng. Ở đó có sự giao hòa tuyệt diệu giữa con người và thiên nhiên. Trong khoảnh khắc thăng hoa ấy, nhân vật trữ tình không còn là tù nhân mà là một “thi gia” đang say sưa thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Bài thơ thể hiện một tâm hồn giàu chất nghệ sĩ, yêu thiên nhiên nhưng xét đến cùng, tâm hồn ấy là kết quả của một bản lĩnh phi thường, một phong thái ung dung tự tại, có thể vượt lên trên cảnh ngộ tù đày để rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó cũng là biểu hiện của một tinh thần lạc quan, luôn hướng tới sự sống và ánh sáng.
* Kết bài: khái quát lại vấn đề bàn luận.
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